
 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ KHỐI 6 
Họ và tên học sinh:……………………….. 

Lớp: 6/…………….. 
 

 
 

Câu 1: Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta? 

- Thời gian : 40 – 30 vạn năm. 

- Địa điểm :  Lạng Sơn , Thanh Hóa , Đồng Nai . 

- Công cụ chủ yếu : đá ghè đẽo thô sơ . 

 

Câu 2 : Ở giai đoạn đầu , người tinh khôn sống như thế nào (trên đất nước ta )? 

- Thời gian : 3 – 2 vạn năm. 

- Địa điểm : mái đá Ngƣờm, Sơn Vi ( Phú Thọ ) … 

- Công cụ chủ yếu : đá ghè đẽo thô sơ nhƣng có hình thù rõ ràng . 

 

Câu 3: Ở giai đoạn phát triển của người tinh khôn có gì mới (trên đất nước ta )? 

- Thời gian : 12000 – 4000 năm. 

- Địa điểm : Hòa Bình , Bắc Sơn , Hạ Long , Quỳnh Văn … 

- Công cụ chủ yếu : đá ghè đẽo tinh vi , mài sắc nhọn ở đầu lƣỡi. 

 

Câu 4 : Đời sống vật chất của người nguyên thủy trên đất nước ta như thế nào ? 

- Công cụ lao động đƣợc cải tiến . 

- Biết trổng trọt và chăn nuôi . 

- Biết làm gốm . 

 

Câu 5 : Tồ chức xã hội của người nguyên thủy như thế nào ? 

- Sống định cƣ thành từng nhóm lâu dài. 

- Tôn ngƣời phụ nữ lớn tuổi có uy tín làm chủ đó là thị tộc mẫu hệ. 

 

Câu 6 : Đời sống tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta như thế nào ? 

- Biết chôn ngƣời chết . 

- Làm đồ trang sức . 

- Biết vẽ trag trí 

 

Câu 7 : Hãy nêu hai phát minh lớn của nước ta vào thời Phùng Nguyên và Hoa Lộc ? 

*  Thuật luyện kim : 

- Cuộc sống định cƣ đòi hỏi con ngƣời phải cải tiến công cụ lao động . 

- Nghề gốm phát triển , thuật luyện kim ra đời . 

- Kim loại sử dụng đầu tiên là đồng . 

* Nghề nông trồng lúa nước : 

- Nƣớc ta là quê hƣơng của cây lúa hoang . 

- Cƣ dân Việt cổ sống ở đồng bằng ven sông , ven biển  

->  Cây lúa trở thành lƣơng thực chính . 

 

Câu 8 : Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ? 

- Mâu thuẫn giữa ngƣời giàu và ngƣời nghèo nảy sinh . 

- Giải quyết xung đột giữa các bộ lạc Lạc Việt . 

- Nhu cầu trị thủy bảo vệ mùa màng . 

-> Nhà nƣớc Văn Lang ra đời . 

 



Câu 9 : Nước Văn Lang được thành lập như thế nào ? 

- Vào thế kỉ VII TCN . 

- Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang dựa vào thế mạnh của mình , thống nhất các bộ lạc khác thành 

một nƣớc. 

- Tự xƣng Hùng Vƣơng , đặt tên nƣớc là Văn Lang , đóng đô ở Bạch Hạc ( Phú Thọ ). 

 

Câu 10 : Nhà Nước Văn Lang được tổ chức như thế nào ? 

- Vua có quyền quyết định tối cao , cả nƣớc đƣợc chia thành 15 bộ . 

- Giúp việc cho vua có các Lạc Hầu , Lạc Tƣớng . 

- Đứng đầu các bộ là Lạc Tƣớng , đứng đầu các Chiềng chạ là Bồ Chính . 

-> Nhận xét : bộ máy nhà nƣớc đơn giản, chƣa có quân đội và pháp luật. 

 

Câu 11 : Tình hình sản xuất nông nghiệp và các nghề thủ công của nước ta thời Văn 

Lang như thế nào ? 

- Nông nghiệp : 

+ Lúa gạo trở thành lƣơng thực chính , ngoài ra còn trồng thêm bầu, bí, khoai… 

+ Nghề đánh cá , nuôi gia súc phát triển . 

- Các nghề thủ công : 

+ Làm gốm , dệt vải , lụa , xây nhà , đóng thuyền  

+ Nghề luyện kim phát triển : trống đồng, thạp đồng, lƣỡi cày đồng … 

 

Câu 12 : Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang như thế nào ? 

- Ăn     : Cơm , cà , rau , thịt , cá … 

- Mặc  : Nam đóng khố , nữ mặc váy . 

- Ở      : Nhà sàn mái cong , hoặc mái tròn . 

- Đi lại: Bằng thuyền . 

 

Câu 13 : Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang như thế nào ? 

- Tổ chức lễ hội , ca hát , nhảy múa , đua thuyền , giã gạo . 

- Thờ cúng ông bà, tổ tiên và các hiện tƣợng tự nhiên ( núi, mặt trời, mặt trăng ). 

- Có khiếu thẩm mĩ cao  

- > Tạo nên tình cảm cộng đồng , sâu sắc . 

 

. 

* Vẽ sơ đồ bộ  máy nhà nước Văn Lang 
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Lạc hầu – Lạc tƣớng 



Câu 14: Lập bảng về những chuyển biến của cư dân trên đất nước ta thời nguyên thủy 

đến thời nhà nước Văn Lang. 

Từ……( nguyên thủy) Đến………( Văn Lang) 

Công cụ bằng đá Công cụ bằng kim loại 

Hái lƣợm, săn bắt Trồng lúa nƣớc 

Sống theo từng nhóm nhỏ Sống trong làng, bản 

Sống trong hang động Sống trong nhà sàn 

Biết vẽ, chôn ngƣời chết. Thờ cúng ông bà… 

Sống du cƣ Sống định cƣ 

 

Câu 15: Giải thích các thuật ngữ:  

- Di Chỉ: nơi tìm thấy các di tích, cổ vật. 

- Huyết thống: Cùng dòng máu ( họ hàng ). 

- Thị Tộc: Gia đình lớn. 

- Mẫu hệ: nữ nắm quyền. 

- Phụ hệ: nam nắm quyền, 

- Bộ lạc: nhiều thị tộc tạo thành. ( làng, xã) 

- Định cư: Sống ổn định lâu dài ở một nơi nào đó. 

 

 

 

CHÚC CÁC EM THI TỐT 
 


